
III. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA III  

(Nhiệm kỳ 1952 -1959) 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Đôn Bí thư Huyện ủy từ năm 1952 - 1953 
2 Bùi Uyên Bí thư Huyện ủy từ năm 1953 - 1955 
3 Trần Lưu Vỵ Bí thư Huyện ủy từ năm 1957 - 1959 
4 Phùng Đức Chính Phó Bí thư Huyện ủy 
5 Lê Như Quế HUV 
6 Nguyễn Văn Chuyết HUV 
7 Chử Văn Trại HUV 
8 Nguyễn Văn Định HUV 
9 Nguyễn Đình Trường HUV 
10 Vũ Văn Lương HUV 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA IV 
(Nhiệm kỳ 1959 - 1960) 

Đại hội diễn ra ngày: 01/01/1959 
Ban Chấp hành: 15 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Văn Châm Bí thư Huyện ủy 

2 Phùng Đức Chính Phó Bí thư Huyện ủy 

3 Nguyễn Văn Chuyết TVHU, Trưởng Công an huyện 

4 Nguyễn Quang Thành HUV, Phụ trách nông dân 

5 Nguyễn Văn Đỉnh HUV, Phụ trách cơ sở 

6 Chử Văn Trại HUV, PTTN và HTX mua bán huyện 

7 Lê Linh Lợi HUV, Ủy viên thư ký 

8 Lê Văn Sửu HUV, Chánh Văn phòng 

9 Chử Văn Lộc HUV, Tuyên huấn 



10 Phạm Văn Chơn HUV, Tuyên huấn 

11 Phan Văn Mỵ HUV 

12 Nguyễn Như Ý HUV, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện 

13 Trần Văn Phú HUV, Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

14 Nguyễn Bá Ngạn HUV, Tòa án nhân dân huyện 

15 Hà Văn Khảm HUVDK, Phụ trách nông thôn 

 



BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA V 
(Nhiệm kỳ 1960 - 1961) 

Đại hội Đại hội diễn ra 2 vòng: 

+ Vòng 1: ngày 20/01/1960 

+ Vòng 2: ngày 12/5/1960 

Ban Chấp hành: 17 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 
1 Lê Văn Châm Bí thư Huyện ủy 
2 Phùng Đức Chính Phó Bí thư Huyện ủy 
3 Chử Văn Lộc Phó Bí thư Huyện ủy 
4 Trần Văn Phú HUV 

5 Nguyễn Như Ý HUV 

6 Lê Văn Sửu HUV 

7 Hà Chí HUV 

8 Nguyễn Văn Đỉnh HUV 

9 Vũ Duy Tú HUV 

10 Chử Văn Trại HUV 

11 Nguyễn Quang Thành HUV 

12 Phạm Văn Đặng HUV 

13 Nguyễn Bá Ngạn HUV 

14 Hà Văn Khảm HUV 

15 Nguyễn Bá Tích HUV 

16 Phạm Quang Sán HUV 

17 Nguyễn Thị Na HUVDK 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA VI 
(Nhiệm kỳ 1961 - 1963) 

Đại hội diễn ra ngày: 20/10/1961 

Ban Chấp hành: 19 đồng chí 



Ban Thường vụ: 5 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Tước Bí thư Huyện ủy 

2 Chử Văn Lộc Phó Bí thư, Chủ tịch UBHC huyện 

3 Lê Văn Sửu UVBTV, Thường trực 

4 Nguyễn Quang Thành UVBTV, Phụ trách nông thôn 

5 Nguyễn Như Ý UVBTV, Phụ trách tổ chức 

6 Trần Văn Phú HUV, Tòa án 

7 Hà Văn Khảm HUV, Phụ trách nông thôn 

8 Nguyễn Văn Đỉnh HUV, Chỉ đạo cơ sở 

9 Chử Văn Trại HUV, Thương nghiệp 

10 Hà Chí HUV, Phụ trách nông thôn 

11 Phạm Quang Sán HUV, Trưởng Công an huyện 

12 Hoàng Quốc Oanh HUV, Cụm trưởng cơ sở 

13 Quách Đình Hưu HUV, PT CT dân tộc 

14 Trần Công Vận HUV, Chính trị viên Huyện đội 

15 Nguyễn Thị Mùi HUV, Bí thư Hội Phụ nữ huyện 

16 Nguyễn Văn Oanh HUV 

17 Nguyễn Văn Năng HUV, Phụ trách cơ sở Xuân Lộc 

18 Bùi Văn Toản HUVDK, Phụ trách cơ sở Đào Xá 

19 Nguyễn Văn Cầu HUVDK, Phụ trách cơ sở Đồng Luận 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHOÁ VII 
(Nhiệm kỳ 1963 - 1964) 

Đại hội diễn ra ngày: 06/3/1963 

Ban Chấp hành: 21 đồng chí 

Ban Thường vụ: 5 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 
1 Hà Tiến Phụng Bí thư Huyện ủy 



2 Chử Văn Lộc Phó Bí thư, Chủ tịch UBHC huyện 

3 Lê Văn Sửu Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

4 Nguyễn Như Ý UVBTV, Tổ chức 

5 Hoàng Tòa UVBTV, Phụ trách tuyên huấn 

6 Hà Văn Khảm HUV, Phụ trách nông thôn 

7 Nguyễn Văn Đỉnh HUV, Phụ trách cụm 

8 Chử Văn Trai HUV, TN - HTX mua bán 

9 Hà Chí HUV, Phụ trách nông thôn 
10 Phạm Quang Sán HUV, Trưởng Công an huyện 
11 Hoàng Quốc Oanh HUV, Cụm trưởng 

12 Trần Công Vận HUV, Chính trị viên Huyện đội 

13 Nguyễn Thị Mùi HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

14 Nguyễn Văn Năng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc 

15 Bùi Văn Toản HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đào Xá 

16 Nguyễn Văn Cầu HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

17 Nguyễn Văn Thành HUV, Phụ trách nông thôn 

18 Lưu Thịnh HUV, Tôn giáo dân vận - CTMT 

19 Nguyễn Kim Giao HUV, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Yên 

20 Lê Xuân Lương HUVDK, Phụ trách lâm nghiệp 

21 Hà Ngọc Đồng HUVDK, Bí thư Huyện đoàn 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA VIII 
(Nhiệm kỳ 1964 - 1967) 

Đại hội diễn ra ngày: 23 - 25/02/1964 

Ban Chấp hành: 19 đồng chí 

Ban Thường vụ: 5 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Chử Văn Lộc Bí thư Huyện ủy 

2 Lê Văn Sửu Phó Bí thư, Chủ tịch UBHC huyện 



3 Hà Văn Khảm UVBTV, Phụ trách nông thôn 

4 Nguyễn Văn Ý UVBTV, Phó Chủ tịch UBHC huyện (tháng 12/1965 đi 
Lào) 

5 Chử Văn Trại UVBTV, Phụ trách HTXMB - Thương nghiệp 

6 Hoàng Quốc Oanh UVTV, Phụ trách cụm và công tác tổ chức 

7 Hà Ngọc Đồng UVTV, Phụ trách Nội chính - Trưởng Ban Tuyên huấn 

8 Nguyễn Ngọc Lưu HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện - Phụ trách tôn giáo 

9 Nguyễn Văn Đỉnh HUV, Phụ trách cụm và CTKT Đảng 

10 Hà Chí HUV, Trưởng phòng Thủy lợi 

11 Trần Công Vận HUV, Chính trị viên Huyện đội 

12 Phạm Quang Sán HUV, Trưởng Công an huyện 

13 Nguyễn Văn Năng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc 

14 Bùi Văn Toản HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đào Xá 

15 Nguyễn Kim Giao HUV, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Yên 

16 Nguyễn Văn Cầu HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

17 Ngô Thị Sâu HUV, Chủ tịch UBHC xã La Phù 

18 Nguyễn Đình Sách HUVDK, Phó Ban kinh tế 

19 Lê Xuân Lương HUVDK, Phụ trách lâm nghiệp 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA IX 
(Nhiệm kỳ 1967 - 1969) 

Đại hội diễn ra: ngày 20/3/1967 

Ban Chấp hành: 19 đồng chí 

Ban Thường vụ: 5 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Văn Mỹ Bí thư Huyện ủy 

2 Lê Văn Sửu Phó Bí thư, Chủ tịch UBHC huyện 

3 Hà Văn Khảm Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBHC huyện 



4 Hoàng Quốc Oanh UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

5 Hà Ngọc Đồng UVBTV, Chính trị viên Huyện đội 

6 Bùi Khắc Mẫn HUV, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy 

7 Quách Đình Hưu HUV, Phó Chủ tịch UBHC huyện 

8 Phạm Văn Mía HUV, Ủy viên thư ký UBHC huyện 

9 Lã Trọng Cân HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đào Xá 

10 Hà Văn Chí HUV, Trưởng phòng Thủy lợi 

11 Lê Văn Long HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp 

12 Trịnh Xuân Diệm HUV, Bí thư Huyện đoàn 

13 Phùng Văn Tạo HUV, Trưởng Công an huyện 

14 Lê Xuân Lương HUV, Phụ trách lâm nghiệp 

15 Ngô Thị Sâu HUV, Chủ tịch UBHC xã La Phù 

16 Nguyễn Văn Năng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc 

17 Nguyễn Văn Sách HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT 

18 Lê Hồng Thái HUV, Trưởng phòng Công thương 

19 Nguyen Văn Thiện HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA X  

(Nhiệm kỳ 1969 - 1971) 

Đại hội diễn ra: 05 - 10/5/1969 

Ban Chấp hành: 21 đồng chí 

Ban Thường vụ: 7 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Văn Mỹ Bí thư Huyện ủy 

2 Lê Văn Sửu Phó Bí thư, Chủ tịch UBHC huyện 

3 Hà Văn Khảm Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBHC huyện 

4 Hoàng Quốc Oanh UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 



5 Hà Xuân Mộc UVBTV, Thường trực Huyện ủy 

6 Hà Ngọc Đồng UVBTV, Chính trị viên Huyện đội 

7 Bùi Khắc Mẫn UVBTV, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy 

8 Quách Đình Hưu HUV, Phó Chủ tịch UBHC huyện 

9 Vũ Thị Mỹ HUV, Phó Chủ tịch UBHC huyện phu trách tài mậu 

10 Phạm Văn Mía HUV, Ủy viên thư ký UBHC huyện 

11 Lã Trọng Cân HUV, Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy 

12 Phùng Thị Tương HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

13 Trịnh Xuân Diệm HUV, Bí thư Huyện đoàn 

14 Lê Hồng Thái HUV, Trưởng phòng Công thương 

15 Hà Văn Chí HUV, Trưởng phòng Thủy lợi 

16 Phùng Văn Tạo HUV, Trưởng Công an huyện 

17 Lê Văn Long HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp 

18 Nguyễn Thị Trường HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phương 

19 Nguyễn Văn Thiện HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

20 Đặng Văn Hách HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc 

21 Trần Văn Trì HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Đồng 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA XI 
(Nhiệm kỳ 1971 - 1973) 

Đại hội diễn ra ngày: 23 - 27/3/1971 

Ban Chấp hành: 21 đồng chí 

Ban Thường vụ: 7 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Văn Mỹ Bí thư Huyện ủy 

2 Lê Văn Sửu Phó Bí thư, Chủ tịch UBHC huyện 

3 Hà Văn Khảm Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBHC huyện 

4 Hà Xuân Mộc UVBTV, Thường trực Huyện ủy 



5 Hoàng Quốc Oanh UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

6 Bùi Khắc Mẫn UVBTV, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy 

7 Quách Đình Hưu UVBTV, Phó Chủ tịch UBHC phụ trách GT-CN 

8 Vũ Thị Mỹ HUV, Phó Chủ tịch UBHC phụ trách tài mậu 

9 Lê Văn Long HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp 

10 Phạm Văn Mía HUV, Ủy viên thư ký UBHC huyện 

11 Lê Hồng Thái HUV, Trưởng phòng Thương nghiệp 

12 Phùng Văn Tạo HUV, Trưởng Công an huyện 

13 Trịnh Xuân Diệm HUV, Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy 

14 Trần Văn Trì HUV, Phó phòng Nông nghiệp 

15 Nguyễn Văn Thiện HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

16 Đặng Văn Hách HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc 

17 Bùi Thị Thêm HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

18 Nguyễn Thị Trường HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phương 

19 Bùi Văn Kết HUV, Chính trị viên Huyện đội 

20 Nguyễn Lâm HUVDK, Bí thư Huyện đoàn 

21 Nguyễn Văn Hiền HUVDK, Bí thư Đảng ủy xã La Phù 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA XII 
(Nhiệm kỳ 1973 - 1975) 

Đại hội diễn ra ngày: 03 - 06/4/1973 

Ban Chấp hành: 21 đồng chí 

Ban Thường vụ: 7 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Văn Mỹ Bí thư Huyện ủy 

2 Lê Văn Sửu Phó Bí thư, Chủ tịch UBHC huyện 

3 Hà Văn Khảm Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBHC huyện phụ trách NN 

4 Hà Xuân Mộc UVBTV, Thường trực Huyện ủy 



5 Hoàng Quốc Oanh UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

6 Bùi Khắc Mẫn UVBTV, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy 

7 Quách Đình Hưu UVBTV, Phó Chủ tịch UBHC phụ trách GT- CN 

8 Vũ Thị Mỹ HUV, Phó Chủ tịch UBHC phụ trách tài mậu 

9 Lê Văn Long HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp  

10 Lê Hồng Thái HUV, Trưởng phòng Thương nghiệp 

11 Trịnh Xuân Diệm HUV, Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy 

12 Trần Văn Trì HUV, Phó phòng Nông nghiệp 

13 Bùi Thị Thêm HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

14 Bùi Văn Kết HUV, Chính trị viên Huyện đội 

15 Nguyễn Lâm HUV, Phụ trách bộ phận chăn nuôi UBND huyện 

16 Nguyễn Xuân Tiến HUV, Ủy viên thư ký UBHC huyện 

17 Nguyễn Văn Hiền HUV, Bí thư Đảng ủy xã La Phù 

18 Nguyễn Văn Thiện HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

19 Đặng Văn Hách HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc 

20 Vũ Văn Mậu HUVDK, Trưởng Công an huyện 

21 Hà Thị Sản HUVDK, Bí thư Huyện đoàn 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA XIII 
(Nhiệm kỳ 1975 - 1976) 

Đại hội diễn ra ngày: 15 - 19/02/1975 

Ban Chấp hành: 25 đồng chí 

Ban Thường vụ: 9 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Bùi Văn Mỹ Bí thư Huyện ủy 

2 Lê Văn Sửu Phó Bí thư, Chủ tịch UBHC huyện 

3 Hà Văn Khảm Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBHC huyen phụ trách NN 

4 Hà Xuân Mộc UVBTV, Thường trực Huyện ủy 



5 Hoàng Quốc Oanh UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

6 Bùi Khắc Mẫn UVBTV, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy 

7 Lê Văn Long UVBTV, CT HĐND - CN UBND huyện 

8 Lương Thị Hoach UVBTV, Chỉ đạo điểm 

9 Nguyễn Văn Hiền UVBTV, Bí thư Đảng ủy xã La Phù 

10 Quách Đình Hưu UVBTV, Phó Chủ tịch UBHC huyện phụ trách CN 

11 Vũ Thị Mỹ HUV, Phó Chủ tịch UBHC huyện phụ trách tài mậu 

12 Nguyễn Xuân Tiến HUV, Ủy viên thư ký UBHC huyện 

13 Trịnh Xuân Diệm HUV, Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy 

14 Trần Văn Trì HUV, Trưởng phòng Thủy lợi 

15 Lê Hồng Thái HUV, Trưởng phòng Thương nghiệp 

16 Nguyễn Văn Lâm HUV, Phó Chủ nhiệm UBNN huyện 

17 Vũ Văn Mậu HUVDK, Trưởng Công an huyện 

18 Nguyễn Văn Thiện HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

19 Nguyễn Thị Bộ HUV, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

20 Nguyễn Văn Phú HUVDK, Chính trị viên Huyện đội 

21 Nguyễn Khắc Thinh HUVDK, Phó Chủ nhiệm HTX mua bán huyện 

22 Phạm Ngọc Tẽo HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hạ 

23 Bùi Xuân Hồng HUV, Bí thư Huyện đoàn 

24 Thiều Khắc Được HUVDK, Phó Chủ nhiệm UBNN huyện 

25 Trần Văn Lịch HUVDK, Phó phòng Thống kê 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA XIV 
(Nhiệm kỳ 1976 - 1977) 

Đại hội diễn ra ngày: 26 - 30/10/1976 

Ban Chấp hành: 23 đồng chí 

Ban Thường vụ: 7 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Hoàng Nghi Bí thư Huyện ủy 

2 Lê Văn Sửu Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 



3 Hà Văn Khảm Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách NN 

4 Hà Xuân Mộc UVBTV, Thường trực Huyện ủy 

5 Trịnh Xuân Diệm UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy 

6 Lương Thị Hoạch UVBTV, Chỉ đạo điểm 

7 Nguyễn Xuân Tiến UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

8 Vũ Chân Tuân HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy 

9 Đào Bình Trọng HUV, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy 

10 Trần Văn Phức HUV, Bí thư Huyện đoàn 

11 Vũ Thị Mỹ HUV, Phó Chủ tịch UBND huyen phụ trách tài mậu 

12 Nguyễn Tiến Thịnh HUV, Phó phòng Kế hoạch 

13 Trần Văn Lịch HUV, Trưởng phòng Thống kê 

14 Trần Văn Trì HUV, Trưởng phòng Thủy lợi 

15 Nguyễn Thị Bộ HUV, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

p Nguyễn Văn Phụ HUV, Chính trị viên Huyện đội 

17 Vũ Văn Mậu HUV, Trưởng Công an huyện 

18 Thiều Khắc Được HUV, Phó Chủ nhiệm UBNN huyện 

19 Đặng Đình Chiến HUV, Phó Giám đốc Ngân hàng huyện 

20 Nguyễn Văn Thiện HUV, Bí thư Đảng uy xã Đồng Luận 

21 Phạm Ngọc Tẽo HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hạ 

22 Đinh Văn Dậu HUVDK, Phó phòng Giáo dục 

23 Đinh Quang Bảo HUVDK, Cửa hàng phó Lương thực 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LÂM THỜI HUYỆN TAM THANH 
(Tháng 10/1977) 

(Do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định) 

Ban Chấp hành: 27 đồng chí 

Ban Thường vụ: 9 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 



1 Hà Văn Khoan Bí thư Huyện ủy 

2 Lê Văn Sửu Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

3 Lê Văn Long Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

4 Hà Xuan Mộc UVBTV, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy 

5 Đinh Quang  Đạo UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

6 Trịnh Xuân Diệm UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy 

7 Đặng Văn Chương UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

8 Nguyễn Duy Tân UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

9 Đặng Trần Luật UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

10 Vũ Chí Tuân HUV, Phái viên Huyện ủy 

11 Vũ Thị Mỹ HUV, Ủy viên thư ký UBND huyện 

12 Trần Văn Phức HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy 

13 Tạ Thị Lan HUV, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

14 Trần Văn Lịch HUV, Trưởng phòng Thống kê 

15 Nguyễn Văn Phụ HUV, Chính trị viên Huyện đội 

16 Vũ Văn Mậu HUV, Trưởng Công an huyện 

17 Đặng Đình Chiến HUV, Phó Giám đốc Ngân hàng huyện 

18 Đinh Văn Dậu HUV, Phó Trưởng phòng Giáo dục 

19 Nguyễn Văn Thiện HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

20 Nguyễn Bá Dương HUV, Giám đốc trường Đảng huyện 

21 Phạm Ngọc Thiệp HUV, Chủ nhiệm HTX mua bán huyện 

22 Hạ Đình Ý HUV, Trưởng phòng Y tế 

23 Mai Thị Thuận HUV, Phó phòng Thương nghiệp 

24 Dư Kim Thông HUV, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Xuân Quang 

25 Bùi Thanh Nhàn HUV, Trưởng phòng Thương nghiệp 

26 Thiều Khắc Được HUV, Phái viên Huyện ủy (Phó ban NN huyện) 

27 Nguyễn Thị Bộ HUV, Phái viên Huyện ủy, Trưởng phòng BVBMTE 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM THANH KHÓA I 
(Nhiệm kỳ 1978 - 1979) 

Đại hội diễn ra ngày: 15 - 19/5/1978 



Ban Chấp hành: 33 đồng chí 

Ban Thường vụ: 11 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Hà Văn Khoan Bí thư Huyện ủy 

2 Lê Văn Sửu Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

3 Lê Văn Long Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

4 Trịnh Xuân Diệm UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy 

5 Hà Xuân Mộc UVBTV, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy, Phó Chủ 
tịch UBND huyện 

6 Nguyễn Duy Tân UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

7 Đinh Quang  Đạo UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

8 Đặng Văn Chương UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách MT 

9 Đặng Trần Luật UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách NN 

10 Dư Kim Thông UVBTV, Bí thư + Chủ nhiem HTXNN Xuân Quang 

11 Nguyễn Lâm UVBTV, TT. Thủy lợi (Phái viên HU đi CPC 5/1978) 

12 Nguyễn Bá Dương HUV, Giám đốc trường Đảng huyện 

13 Mai Thị Thuận HUV, Phụ trách thương nghiệp 

14 Hạ Đình Ý HUV, Trưởng phòng Y tế 

15 Phạm Ngoc Thiệp HUV, Chủ nhiệm HTX mua bán huyện 

16 Đăng Đình Chiến HUV, Phó Giám đốc và Giám đốc Ngân hàng huyện 

17 Trần Văn Phức HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy 

18 Vũ Văn Mậu HUV, Trưởng Công an huyện 

19 Đinh Văn Dậu HUV, Phó Trưởng phòng Giáo dục 

20 Thiều Khắc Được HUV, Trưởng phòng NN - TP Thú y 

21 Nguyễn Thị Bộ HUV, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (thay đồng 
chí Lan) 

22 Bùi Thanh Nhàn HUV, Trưởng phòng Thương nghiệp 

23 Chu Quốc Hưng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hiền Quan 

24 Vũ Thị Mỹ HUV, Ủy viên thư ký UBND huyện 



25 Nguyễn Văn Thiện HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

26 Phạm Hồng Luật HUV, Phó Ban Tuyên huấn Huyện ủy 

27 Nguyễn Văn Xuất HUV, Bí thư Huyện đoàn 

28 Tạ Thị Lan HUV, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

29 Nguyễn Văn Phụ HUV, Chính trị viên Huyện đội 

30 Đặng Văn Vũ HUV, Phó phòng NN (PT Thú y) 

31 Trần Luận Triết HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đào Xá 

32 Nguyễn Trọng Tấn HUVDK, Chủ nhiệm phụ trách Tiểu thủ công nghiệp 

33 Hà Thế Hải HUVDK, Trưởng phòng KH huyện 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM THANH KHÓA II 
(Nhiệm kỳ 1979 - 1981) 

Đại hội diễn ra 2 vòng 

+ Vòng 1: từ ngày 06 - 07/02/ 1979 

+ Vòng 2: từ ngày 09 - 13/5/1980 

Ban Chấp hành: 33 đồng chí 

Ban Thường vụ: 11 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Hà Văn Khoan Bí thư Huyện ủy 

2 Lê Văn Sửu Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

3 Lê Văn Long Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến giữa nhiệm kỳ 

* Nguyễn Đức Dương Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy từ giữa nhiệm kỳ 

4 Đặng Văn Chương TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách tài mậu 

5 Nguyễn Duy Tân TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

6 Hà Xuân Mộc TVHU, Trưởng Ban Tuyên huấn, Phó Chủ tịch UBND 

7 Trịnh Xuân Diệm TVHU, Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy 

8 Dư Kim Thông TVHU, Cửa hàng trưởng xuất khẩu 

9 Nguyễn Văn Hào TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách NN 



10 Trần Luận Triết TVHU, Bí thư Đảng ủy xã Đào Xá 

11 Đặng Đình Mai TVHU, Huyện đội trưởng 

12 Vũ Thị Mỹ HUV, Ủy viên thư ký UBND huyện 

13 Tạ Thị Lan HUV, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

14 Vũ Văn Mậu HUV, Trưởng Công an huyện 

15 Nguyễn Văn Thiện HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

16 Nguyễn Bá Dương HUV, Giám đốc trường Đảng huyện 

17 Phạm Ngọc Thiệp HUV, Chủ nhiệm HTX mua bán 

18 Mai Thị Thuận HUV, Tr.BTH HU, Phó phòng Tài nguyên 

19 Bùi Thanh Nhàn HUV, Trưởng phòng Thương nghiệp 

20 Nguyễn Thị Bộ HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Xá 

21 Đặng Văn Vũ HUV, Phó phòng NN huyện 

22 Phạm Hồng Luật HUV, Trưởng phòng Văn hóa TT 

23 Nguyễn Trọng Tấn HUV, Phòng TTCN và dịch vụ 

24 Hà Thế Hải HUV, Trưởng Ban Kế hoạch huyện 

25 Hoàng Cường HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy 

26 Lê Đức Nhận HUV, Trưởng phòng Giao dục 

27 Nguyễn Hồng Tĩnh HUV, Trưởng phòng GT - CN - XD 

28 Cao Đức Thắng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Lương Nha 

29 Nguyễn Đức Thắng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy 

30 Phan Văn Lâm HUV, Huyện đội phó 

31 Đặng Văn Quế HUV, Giám đốc Công ty Thương nghiệp 

32 Đỗ Đăng Khang HUVDK, Bí thư Huyện đoàn 

33 Phạm Văn Chân HUVDK, Trưởng phòng Thủy lợi 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM THANH KHÓA III 
(Nhiệm kỳ 1981 - 1985) 

Đại hội diễn ra 2 vòng 



+ Vòng 1: tháng 02/1981 

+ Vòng 2: từ ngày 15 - 19/12/1982 

Ban Chấp hành: 33 đồng chí 

Ban Thường vụ: 9 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Văn Sửu Bí Thư Huyện ủy 

2 Nguyễn Duy Tân Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

3 Đặng Văn Chương Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

4 Nguyễn Văn Lực TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 

5 Dư Kim Thông TVHU, Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy 

6 Đặng Văn Quế TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 

7 Trần Luận Triết TVHU, Bí thư Đảng ủy xã Đào Xá 

8 Nguyễn Lâm TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

9 Đặng Văn Vũ TVHU, Trưởng Ban Kiểm tra (thay đồng chí Thông 
chuyển sang XK) 

10 Hoàng Cường HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

11 Lê Đức Nhận HUV, Trưởng phòng Giáo dục 

12 Nguyễn Trọng Tấn HUV, Chủ nhiệm HTX mua bán huyện 

13 Đào Bình Trọng HUV, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên thư ký UBND 
huyện 

14 Chu Quốc Hưng HUV, Trưởng Ban Thanh tra huyện 

15 Đỗ Văn  Khang HUV, Bí thư Huyện đoàn 

16 Nguyễn Thị Bộ HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Xá 

17 Nguyễn Hồng Tĩnh HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quang Húc 

18 Nguyễn Văn Thiện HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Luận 

19 Nguyễn Đức Thắng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy 

20 Cao Đức Thắng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Lương Nha 

21 Nguyễn Văn Phúc HUV, Trưởng Ban Thanh tra (về hưu năm 1983) 

22 Nguyễn Minh Trị HUV, Trưởng phòng Tài nguyên 



23 Trần Thị Mùi HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hiền Quan 

24 Mai Thị Thuận HUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

25 Phùng Minh Lý HUV, Trưởng cửa hàng nông sản - VLKT 

26 Hoàng Văn Tòa HUV, Trưởng phòng NN 

27 Vũ Văn Mậu HUV, Trưởng Công an huyện 

28 Trần Văn Lịch HUV, Trương phòng Thống kê 

29 Phạm Văn Chân HUV, Trưởng phòng Thủy lợi 

30 Hà Thế Hải HUV, Trưởng Ban kế hoạch - CTMT 

31 Phạm Ngọc Thiệp HUV, Chủ nhiệm HTX mua bán - Tài chính huyện 

32 Lê Văn Cự HUV, Trưởng Ngân hàng huyện 

33 Đinh Thanh Hỷ HUV, Bí thư Đảng ủy xã Yến Mao 

 



BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM THANH KHÓA IV 
(Nhiệm kỳ 1986 - 1988) 

Đại hội diễn ra ngày: 03 - 07/10/1986 

Ban Chấp hành: 41 đồng chí 

Ban Thường vụ: 11 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Xuân Nghiêm Bí thư Huyện ủy 

2 Đặng Văn Chương Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

3 Nguyễn Lâm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

4 Đặng Văn Quế TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện (mậu tài) 

5 Đặng Văn Vũ TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

6 Nguyễn Cao Minh TVHU, Phụ trách công nghiệp 

7 Phùng Ngọc Chiến TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

8 Hoàng Văn Tòa TVHU, Trưởng phòng Nông nghiệp 

9 Dư Kim Thông TVHU, Giám đốc Công ty Xuất khẩu 

10 Mai Thị Thuận TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

11 Nguyễn Hoa Lư TVHU, Trưởng Công an huyện 

12 Hoàng Cường HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện (văn xã) 

13 Lê Đức Nhận HUV, Trưởng phòng Giáo dục 

14 Cao Đức Thắng HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm HTX Hương Nha 

15 Nguyễn Đức Thắng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy 

16 Nguyễn Thị Bộ HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Xá 

17 Hà Thế Hải HUV, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban KH 

18 Nguyễn Minh Trị HUV, Giám đốc Công ty Thương nghiệp 

19 Chu Quốc Hưng HUV, Trưởng Ban Thanh tra NN huyện 

20 Đào Bình Trọng HUV, Ủy viên thư ký UBND huyện 

21 Trần Huy Mịch HUV, Huyện đội trưởng 

22 Phùng Minh Lý HUV, Trưởng cửa hàng nông sản 



23 Phạm Ngọc Thiệp HUV, Trưởng phòng Tài chính - TN 

24 Nguyễn Công Khanh HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hương Nộn 

25 Hà Thế Chung HUV, Bí thư Huyện đoàn 

26 Lê Đức Hỷ HUV, Trưởng phòng Lương thực 

27 Nguyễn Đại Thắng HUV, Trưởng phòng Thủy lợi 

28 Đinh Thanh Hỷ HUV, Bí thư Đảng ủy xã Yến Mao 

29 Đào Hồng Hạnh HUV, Phó ban Tuyên giáo, Giám đốc trường Đảng 

30 Nguyễn Văn Lý HUV, Giám đốc Ngân hàng huyện 

31 Hoàng Văn Phú HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy 

32 Nguyễn Văn Lượng HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

33 Vũ Văn Chung HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện uy 

34 Nguyễn Thị Giáp HUV, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ 

35 Khổng Minh Xuyến HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

36 Nguyễn Quang Vũ HUV- Bí thư Đảng ủy xã Quang Húc 

37 Tạ Thị Sâm HUV, Bí thư Đảng ủy xã Dị Nậu 

38 Trần Ánh Kim HUV, Phó phòng Y tế 

39 Phạm Đinh HUV, Phó Chủ nhiệm HTX mua bán huyện 

40 Nguyễn Tiến Cam HUV, Trưởng phòng GT - CN - XD 

41 Nguyễn Văn Minh HUV, Phó phòng NN 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM THANH KHÓA V 
(Nhiệm kỳ 1989 - 1991) 

Đại hội diễn ra ngày: 01 - 02/01/1989 

Ban Chấp hành: 36 đồng chí 

Ban Thường vụ: 11 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Xuân Nghiêm Bí thư Huyện ủy đến năm 1990 



* Nguyễn Văn Xuất Bí thư Huyện ủy từ năm 1990 

2 Đặng Văn Chương Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đến  năm   1990  

* Hoàng Văn Tòa Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện từ năm 1990 

3 Nguyễn Lâm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

4 Đặng Văn Quế TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện đến  năm   1990  

* Nguyễn Văn An TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện từ tháng 12/1989 

5 Nguyễn Cát Minh TVHU, Chủ tịch HĐND huyện 

6 Hoàng Văn Tòa TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

7 Hoàng Cường TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 

8 Nguyễn Hoa Lư TVHU, Trưởng Công an huyện 

9 Đặng Van Vũ TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

10 Phùng Ngọc Chiến TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

11 Mai Thị Thuận TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

12 Dư Kim Thông HUV, Giám đốc Công ty xuất khẩu huyện 

13 Hoàng Văn Phú HUV, Chanh Văn phòng Huyện ủy 

14 Vũ Văn Chung HUV, PBTC Huyện ủy, GĐ Trường Đảng 

15 Khổng Minh Xuyến HUV, Phó CN UBKT Huyện ủy 

16 Đào Bình Trọng HUV, Ủy viên thư ký UBND huyện 

17 Nguyễn Minh Trị HUV, Giám đốc Công ty Thương nghiệp 

18 Lê Đức Hỷ HUV, Trưởng phòng Lương thực 

19 Chu Quốc Hưng HUV, Chánh Thanh tra Nhà nước huyện 

20 Nguyễn Văn Lượng HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

21 Hà Thế Chung HUV, Bí thư Huyện đoàn 

22 Nguyễn Thị Giáp HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

23 Cao Đức Thắng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hương Nha 

24 Nguyễn Quang Vũ HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quang Húc 

25 Hoàng Văn Bính HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

26 Lê Xuân Toản HUV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện 



27 Hà Thị Điền HUV, Trưởng phòng Tài chính 

28 Nguyễn Công Khanh HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hương Nộn 

29 Nguyễn Văn Dậu HUV, Trưởng phòng Giáo dục 

30 Nguyễn Văn Lý HUV, Giám đốc Ngân hàng huyện 

31 Phạm Văn Phú HUV, Trưởng phòng Kế hoạch 

32 Đặng Văn Thoan HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc 

33 Triệu Quang Kết HUV, Giám đốc XNSCCKNN (máy kéo) 

34 Nguyễn Văn Lập HUVDK, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đào Xá 

35 Nguyễn Thị Thắng HUVDK 

36 Đặng Quốc Khánh HUVDK, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá 

 



BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM THANH KHÓA VI 
(Nhiệm kỳ 1991 - 1995) 

Đại hội diễn ra 2 vòng: 

+ Vòng 1: từ ngày 03 - 04/4/1991 

+ Vòng 2: từ ngày 26 - 27/10/1991 

Ban Chấp hành: 36 đồng chí (1 đồng chí bổ sung giữa nhiệm kỳ) 

Ban Thường vụ: 11 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Xuất Bí thư Huyện ủy 

2 Hoàng Văn Tòa Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

3 Đặng Văn Vũ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

4 Hoàng Cường TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 

5 Nguyễn Văn An TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 

6 Mai Thị Thuận TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

7 Đào Bình Trọng TVHU, Chủ tịch HĐND huyện đến  tháng 4/1994 

8 Phạm Văn Phú TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

9 Nguyễn Văn Minh TVHU, Trưởng phòng NN 

10 Lê Ngọc Anh TVHU, Trưởng Công an huyện 

11 Vũ Văn Chung TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

12 Nguyễn Hồng Biên HUV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện 

13 Khổng Minh Xuyến 

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đến tháng 
01/1995 
TVHU, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy từ tháng 
01/1995 

14 Hoàng Văn Bính HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

15 Nguyễn Đức Lương HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy 

16 Hoàng Văn Phú HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy 

17 Nguyễn Tường Thứ HUV, Bí thư Huyện đoàn 

18 Nguyễn Thị Giáp HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 



19 Hà Thế Chung HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ 

20 Nguyễn Văn Dậu HUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo 

21 Chu Quốc Hưng HUV, Chánh Thanh tra Nhà nước huyện 

22 Lý Trần Long HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế 

23 Nguyễn Văn Lý HUV, Giám đốc Ngân hàng huyện 

24 Hoàng Đức Cường HUV, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TT 

25 Nguyễn Văn Lượng HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

26 Hà Thị Điền HUV, Trưởng phòng Tài chính 

27 Nguyễn Đại Thắng HUV, Trưởng phòng Thủy lợi 

28 Nguyễn Công Khanh HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hương Nộn 

29 Đặng Quốc Khánh HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá 

30 Nguyễn Quang Vũ HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quang Húc 

31 Nguyễn Đức Thắng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hương Nha 

32 Nguyễn Văn Lộc HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đào Xá 

33 Bùi Minh Sơn HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Mao 

34 Phạm Sơn Lâm HUV, Bí thư Đảng ủy xã La Phù 

35 Phan Văn Thoại HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Đà 

36 Đặng Thị  Thanh Kim HUV (bầu giữa nhiệm kỳ - Trưởng phòng KH huyện) 

 



BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM THANH KHÓA VII 

 (Nhiệm kỳ 1996 - 2000) 

Đại hội diễn ra từ ngày 07 - 09/02/1996 

Ban Chấp hành: 35 đồng chí 

Ban Thường vụ: 11 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Văn Xuất Bí thư Huyện ủy đến tháng 01/1997 

2 Đặng Văn Vũ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến tháng 01/1997 
Bí thư Huyện ủy từ tháng 01/1997 

* Phạm Văn Phú Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy từ tháng 01/1997 

3 Nguyễn Văn An Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

4 Hoàng Văn Tòa UVTV, Chủ tịch HĐND huyện 

5 Vũ Văn Chung UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

6 Lê Ngọc Anh UVTV, Trưởng Công an huyện 

7 Nguyễn Tường Thứ UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

8 Khổng Minh Xuyến UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

9 Phạm Văn Phú UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

10 Nguyễn Văn Minh UVTV, TP NL - Phó Chủ tịch UBND huyện 

11 Hoàng Cường UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

12 Vũ Trọng Tuất HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

13 Nguyễn Tiến Triển HUV, Phó Văn phòng Huyện ủy 

14 Hoàng Văn Bính HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

15 Đặng Thị  Thanh Kim HUV, Phó trưởng phòng KH 

16 Nguyễn Văn Dậu HUV (tháng 01/1997 - UVTV), Trưởng phòng GD 

17 Nguyễn Văn Lượng HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sat nhân dân 

18 Hà Thị Điền HUV, Trưởng phòng Tài chính 

19 Tạ Xuân Hòa HUV, Phó Giám đốc Công ty KT&CBKS Phú Thọ 

20 Nguyễn Hồng Biên HUV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện 



21 Hà Thị Thúy Ngữ HUV, Phó Chánh án Tòa án nhân dân 

22 Nguyễn Thị Giáp HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

23 Chu Quốc Hưng HUV, Chánh Thanh tra Nhà nước 

24 Hoàng Đức Cường HUV, Chi cục trưởng Chi cục Thuế 

25 Phùng Duy Dục HUV, Bí thư Huyện đoàn 

26 Lý Trần Long HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế 

27 Nguyễn Đại Thắng HUV, Phó phòng - Trưởng phòng NL 

28 Nguyễn Đức Lương HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy 

29 Cao Văn Mỹ HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

30 Phạm Hồng Luân HUV, Chủ nhiệm HTXNN xã Quang Húc 

31 Phan Văn Thoại HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Đà 

32 Nguyễn Tiến Năng HUV, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá 

33 Phạm Sơn Lâm HUV, Bí thư Đảng ủy xã La Phù 

34 Nguyễn Công Khanh HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hương Nộn 

35 Bùi Minh Sơn HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Mao 

 



BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY  

(Tháng 9/1999) 

(Quyết định số 489-QĐSN/TU ngày 26/8/1999) 

Ban Chấp hành: 27 đồng chí 

Ban Thường vụ: 9 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Văn An Bí thư Huyện ủy 

2 Hoàng Dân Mạc Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

3 Nguyễn Văn Dậu Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

4 Vũ Văn Chung UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

5 Nguyễn Văn Minh UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

6 Nguyễn Tường Thứ UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

7 Vũ Trọng Tuất UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

8 Nguyễn Quang Sỹ UVBTV, Trưởng Công an huyện 

9 Nguyễn Đức Lương UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

10 Hoàng Văn Bính HUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

11 Nguyễn Tiến Triển HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy 

12 Nguyễn Thị Giáp HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

13 Hà Thị Thúy Ngữ HUV, Chánh án Tòa án nhân dân 

14 Nguyễn Quang Anh HUV, Bí thư Huyện đoàn 

15 Nguyễn Văn Thạo HUV, Chủ tịch UBMTTQ 

16 Nguyễn Như Ngọc HUV, Chánh Thanh tra huyện 

17 Nguyễn Văn Hòa HUV, Trưởng phòng Tài chính 

18 Quyết Đức Lũng HUV, Trạm trưởng Khuyến nông 

19 Nguyễn Ngọc Huấn HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

20 Phạm Lê Minh HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

21 Phạm Hồng Chí HUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo 

22 Hà Văn Thái HUV, Chi cục trưởng Chi cục Thuế 

23 Nguyễn Vệ Hoàn HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế 

24 Phạm Văn Chính HUV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện 



25 Nguyễn Tiến Năng HUV, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá 

26 Nguyễn Đức Hạnh HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc 

27 Bùi Minh Sơn HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Mao 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA XXII 

(Nhiệm kỳ 2000 - 2005) 

Đại hội diễn ra ngày: 20 - 22/11/2000 

Ban Chấp hành: 33 đồng chí 

Ban Thường vụ: 11 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Văn An TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

2 Hoàng Dân Mạc Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện (đến tháng 7/2002) 

3 Nguyễn Văn Dậu Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

* Phan Huy Thông Phó Bí thư, Quyền Chủ tịch UBND huyện (7/2002 - 
3/2004) 

4 Nguyễn Văn Minh 
TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện (đến tháng 02/2004) 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (từ tháng 
3/2004) 

* Đinh Phú Hữu TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện từ tháng 3/2004 

5 Vũ Văn Chung TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

6 Nguyễn Tường Thứ TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 

7 Nguyễn Đức Lương TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

8 Vu Trọng Tuất TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

9 Hoàng Văn Bính TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

10 Nguyễn Quang Sỹ TVHU, Trưởng Công an huyện (đến tháng 01/2004) 

* Hoàng Văn Tâm TVHU, Trưởng Công an huyện (từ tháng 01/2004) 

11 Phạm Văn Chính TVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện (đến năm 2002) 

* Lý Tiến Dũng TVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện (từ năm 2002) 

12 Nguyễn Tiến Triển HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy 



13 Nguyễn Ngọc Huấn HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

14 Nguyễn Mạnh Toản HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy 

15 Nguyễn Văn Thạo HUV, Chủ tịch UBMTTQ 

16 Nguyễn Quang Anh HUV, Bí thư Huyện đoàn 

17 Nguyễn Văn Thái HUV, PGĐ - GĐ Trung tâm BDCT 

18 Nguyễn Anh Tuấn HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

19 Nguyễn Như Ngọc HUV, Chánh Thanh tra Nhà nước 

20 Nguyễn Văn Hòa HUV, Trưởng phòng Tài chính 

21 Phạm Hồng Chí HUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo 

22 Phạm Minh Xuyến HUV, Trưởng phòng Địa chính đến năm 2001 
HUV, Phó phòng TN - MT từ năm 2001 

23 Thiều Vinh HUV, Trưởng phòng KH&ĐT đến năm 2001 
HUV, Phó phòng Tài chính (2001 - 2003) 

* Trần Quốc Toản HUV, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm từ tháng 7/2004 

24 Thiều Quang Hồng HUV, Quyền Trưởng phòng và Trưởng phòng 
NN&PTNT 

25 Khuất Dũng Quế HUV, Trưởng phòng Tổ chức - LĐ - XH 

26 Nguyễn Vệ Hoàn HUV, Giám đốc Trung tâm y tế 

27 Phạm Lê Minh HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

28 Hà Văn Thái HUV, Chi cục trưởng Chi cục Thuế 

29 Hà Thị Thúy Ngữ HUV, Chánh án Tòa án nhân dân 

30 Trần Thị Hồng Liên HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

31 Nguyễn Đức Hạnh HUV, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc 

32 Phan Thị Hoan HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tu Vũ 

33 Nguyễn Tiến Năng HUV, Chủ tịch UBND xã Hoàng Xá 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY KHÓA XXIII 
(Nhiệm kỳ 2005 - 2010) 

Đại hội diễn ra ngày: 11 đến ngày 13/10/2005 

Ban Chấp hành: 35 đồng chí 



Ban Thường vụ: 11 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Văn An Bí thư Huyện ủy đến tháng 12/2008 

2 Nguyễn Văn Minh Phó Bí thư , Chủ tịch UBND huyện 

3 Nguyễn Tường Thứ 
TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến tháng 
12/2008 
TUV, Bí thư Huyện ủy từ tháng 12/2008 

* Dương Hoàng Hương UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND (01/2008 - 11/2008) 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy từ tháng 12/2008 

4 Vũ Văn Chung 
UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện đến tháng 
12/2008 
Chủ tịch HĐND huyện từ tháng 12/2008 - 01/2010 

5 Đinh Phú Hữu UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện đến tháng 
10/2007 

* Thiều Vinh UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện từ tháng 
5/2009 

6 Nguyễn Đức Lương UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

7 Nguyễn Mạnh Toản UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đến năm  
2008 

8 Hoàng Văn Bính UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyen giáo Huyện ủy 

9 Vũ Trọng Tuất UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

10 Hoàng Văn Tâm UVBTVHU, Trưởng Công an huyện đến tháng 11/2009 

* Nguyễn Ngọc Thạch UVBTVHU, Trưởng Công an huyện từ tháng 11/2009 

11 Lý Tiến Dũng UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện đến tháng 
7/2008 

* Lê Quang Thiệu UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện từ tháng 
8/2008 

12 Trần Thị Hồng Liên 
HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ đến tháng 
10/2005 
HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện từ tháng 10/2005 

13 Hà Tiến Vượng 
HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy đến tháng 8/2009 
UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy từ tháng 
9/2009 

* Trần Kim Phúc 
HUV, HUV, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy từ tháng 
12/2008 - 7/2009 
HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy từ tháng 8/2009  



14 Đoàn Văn Vinh HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy đến tháng 8/2008 
HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ từ tháng 8/2008 

* Nguyễn Văn Cường HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy từ tháng 12/2008 

15 Nguyễn Ngọc Huấn HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

16 Đào Đình Vinh HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

17 Nguyễn Văn Thạo HUV, Chủ tịch UBMTTQ 

18 Nguyễn Quang Anh HUV, Bí thư Huyện đoàn đến tháng 5/2008 
Trưởng phòng LĐTB từ tháng 6/2008 

* Đồng Trung Dũng HUV, Bí thư Huyện đoàn từ tháng 12/2008 

19 Nguyễn Anh Tuấn HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

20 Nguyễn Thị Như Hoa HUV, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

21 Nguyễn Văn Hòa HUV, Trưởng phòng Tài chính 

22 Phạm Minh Xuyến HUV, Trưởng phòng TN-MT 

23 Bùi Chí Thanh HUV, Trưởng phòng Tư pháp 

24 Nguyễn Bá Bào HUV, Phó phòng Hạ tầng KT 

25 Thiều Quang Hồng HUV, Trưởng phòng KT 

26 Phạm Hồng Chí HUV, Trưởng phòng GD 

27 Nguyễn Hữu Cầu HUV, P. Phòng NV-LĐ-TB và XH 

28 Phạm Lê Minh HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

29 Phùng Bá Bình HUV, GĐ Bưu điện huyện đến tháng 01/2008 

30 Hà Văn Thái HUV, Chi cục trưởng Chi cục Thuế 

31 Trần Quốc Toản HUV, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm đến tháng 10/2008 

32 Trần Văn Thức HUV, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế 

33 Phan Thị Hoan HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tu Vũ 

34 Nguyễn Tiến Năng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Xá 

35 Nguyễn Xuân Hường HUV, Bí thư Đảng, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY LẦN THỨ XXIV 
(Nhiệm kỳ 2010 - 2015) 



Đại hội diễn ra ngày: 19 đến ngày 21/7/2010 

Ban Chấp hành: 39 đồng chí 

Ban Thường vụ: 13 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Tường Thứ TUV, Bí thư Huyện ủy đến tháng 8/2013 

* Phạm Quang Hòa TUV, Bí thư Huyện ủy từ tháng 8/2013 

2 Dương Hoàng Hương Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến tháng 3/2011 

* Nguyễn Quang Sỹ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (3/2011 - 01/2012) 
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện (02/2012 - 8/2014) 

* Nguyễn Mạnh Sơn Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện từ tháng 8/2014 

* Nguyễn Xuân Tường Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (01/2012 - 12/2013) 

3 Thiều Vinh Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đến thang 02/2012 

4 Vũ Trọng Tuất UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

5 Nguyễn Văn Hòa 
UVBTVHU, Trưởng phòng TC-KH đến tháng 10/2010 
UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện từ tháng 
10/2010 

6 Hà Tiến Vượng 

UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uy đến 
tháng 11/2013 
UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy từ tháng 
12/2013 

7 Nguyễn Ngọc Thạch UVBTVHU, Trưởng Công an huyện 

8 Lê Quang Thiệu UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện đến tháng 
6/2013 

* Hạ Kim Thìn UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện (6/2013 - 
3/2015) 

* Trần Bá Đạt UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS từ tháng 3/2015 

9 Nguyễn Anh Tuấn UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

10 Nguyễn Quang Anh 

UVBTVHU, Trưởng phòng LĐ, TB&XH đến tháng 
10/2010 
UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện (10/2010 - 
12/2013) 
UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy từ 
tháng 12/2013 

* Nguyễn Văn Vấn UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện từ tháng 
12/2013 



11 Trần Kim Phúc 

UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đến tháng 
12/2013 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy từ tháng 12/2013 
Chủ tịch HĐND từ tháng 8/2013 

12 Đoàn Văn Vinh UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQ 

13 Trần Thị Hồng Liên 
HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đến tháng 10/2010 
UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy từ tháng 
11/2010 

14 Nguyễn Văn Cường HUV, Phó phòng Nội vụ đến tháng 9/2010 
HUV, Trưởng phòng Nội vụ từ tháng 10/2010 

15 Trần Tiến Quân 
HUV, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy đến tháng 
9/2010 
HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy từ tháng 10/2010 

16 Nguyễn Thị Như Hoa HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

17 Đồng Trung Dũng HUV, Bí thư Huyện đoàn 

18 Phạm Hồng Chí HUV, Trưởng phòng GD&ĐT 

19 Nguyễn Bá Bào HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng 

20 Thiều Quang Hồng HUV, Trưởng phòng NN&PTNT 

21 Đặng Văn Huệ HUV, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch 

22 Phạm Minh Xuyến HUV, Trưởng phòng TNMT 

23 Bùi Chí Thanh HUV, Trưởng phòng Tư pháp 

24 Nguyễn Văn Soạn HUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin 

25 Nguyễn Tiến Thông HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy 

26 Nguyễn Anh Tùng HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

27 Hoàng Thị Phương An HUV, Phó Chủ tịch LĐLĐ đến  tháng 7/2010 
Chủ tịch LĐLĐ từ tháng 8/2010 

28 Hà Thị Thanh Hương HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

29 Trần Văn Thức HUV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

30 Nguyễn Đức Hưởng HUV, Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân 

31 Nguyễn Hồng Phúc HUV, Chi cục phó Chi cục Thuế 

32 Vũ Minh Quốc HUV, Phó Chánh Thanh tra NN 

33 Nguyễn Trọng Luyện HUV, Trạm phó Trạm Khuyến nông 

34 Dương Thị Hiếu HUV, Phó Đài Truyền thanh 

35 Nguyễn Xuân Quang HUV, Phó phòng LĐ-TB& XH 



36 Nguyễn Xuân Hường HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 

37 Nguyễn Tiến Năng HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Xá 

38 Phan Thị Hoan HUV, PBT, Chủ tịch UBND xã Tu Vũ 

39 Phạm Đức Nhi HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã La Phù 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY LẦN THỨ XXV 
(Nhiệm kỳ 2015 - 2020) 

Đại hội diễn ra ngày: 15 đến ngày 16/7/2015 

Ban Chấp hành: 41 đồng chí 

Ban Thường vụ: 13 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Phạm Quang Hòa TUV, Bí thư Huyện ủy đến tháng 5/2019 

* Nguyễn Minh Tường TUV, Bí thư Huyện ủy từ tháng 5/2019 

2 Trần Kim Phúc Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đến tháng 
6/2019 

3 Nguyễn Mạnh Sơn Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đến tháng 8/2017 

* Khổng Danh Đạt Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện (8/2017 - 12/2019) 

* Dương Quốc Lâm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện từ tháng 12/2019 

4 Vũ Trọng Tuất UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện đến tháng 
11/2018 

* Phạm Quang Phúc UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ tháng 12/2018 

5 Hà Tiến Vượng UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đến tháng 
6/2018 

6 Nguyễn Anh Tuấn UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đến tháng 
6/2018 

7 Nguyễn Quang Anh UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến tháng 
7/2016 

8 Nguyễn Văn Hòa UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện đến tháng 
9/20181 

* Nguyễn Minh Tân UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện từ tháng 4/2019 

9 Nguyễn Văn Vấn UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện đến tháng 9/2017 



* Nguyễn Văn Đức HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện từ tháng 12/2019 

10 Đoàn Văn Vinh UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện đến tháng 7/2018 

11 Trần Hưng UVBTVHU, Trưởng Công an huyện đến năm 2017 

* Hoàng Việt Sơn UVBTVHU, Trưởng Công an huyện từ năm 2017 

12 Hoàng Thị Phương An 
UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 
UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch 
UBMTTQ (8/2018 - 7/2020) 

13 Trần Bá Đạt UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện đến tháng 
02/2020 

* Hoàng Minh Thương UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện từ tháng 
02/2020 

14 Nguyễn Văn Cường 

HUV, Trưởng phòng Nội vụ đến tháng 3/2016 
UVBTVHU, Trưởng phòng Nội vụ (3/2016 - 6/2016) 
UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy (7/2016 - 
8/2017) 
UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện (9/2017 - 
6/2019) 
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện từ tháng 
7/2019 

15 Nguyễn Thị Như Hoa 

HUV, Chủ tịch HLHPN đến tháng 8/2015 
HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện (8/2015 - 
10/2017)UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy từ 
tháng 11/2017 
Giám đốc Trung tâm Chính trị từ năm 2018 

16 Trần Tiến Quân HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

17 Đồng Trung Dũng HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đồng Luận đến  năm  
2018 

18 Đặng Văn Huệ 

HUV, Trưởng phong Tài chính - Kế hoạch đến tháng 
7/2018 
UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy từ tháng 
7/2018 

19 Vũ Minh Quốc 

HUV, Chánh Thanh tra Nhà nước đến tháng 9/2017 
HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện (10/2017 - 6/2018) 
UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy từ tháng 
7/2018 

* Nguyễn Cảnh Tùng HUV, Chánh Thanh tra từ tháng 11/2018 

20 Nguyễn Anh Tùng HUV, Trưởng phòng TNMT 



21 Nguyễn Bá Bào HUV, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng đến năm 2018 
HUV, Trưởng phòng Nội vụ từ năm 2018 

22 Nguyễn Trọng Luyện HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT 

23 Bùi Chí Thanh HUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

24 Nguyễn Tiến Thông HUV, Chủ tịch Hội Nông dân 

25 Hà Thị Thanh Hương HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến năm 2018 
HUV, Chủ tịch Hội Nông dân từ năm 2018 

26 Trần Văn Thức HUV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa đến  năm   2018  

27 Nguyễn Đức Hưởng HUV, Viện trưởng VKSND đến  năm   2018  

28 Dương Thị Hiếu HUV, Phó Ban Dân vận Huyện ủy đến năm 2018 
HUV, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy từ năm 2018 

29 Nguyễn Xuân Quang HUV, Trưởng phòng LĐ-TB&XH 

30 Phạm Đức Nhi HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh 
Thủy đến tháng 10/2018 

* Phạm Kim Tuyến HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Thanh 
Thủy từ tháng 11/2018 

31 Nguyễn Văn Thanh HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy đến tháng 12/2018 
HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ tháng 12/2018 

32 Phạm Quang Phúc 

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đến tháng 
12/2018 
UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ tháng 
12/2018 

33 Nguyễn Thành Long HUV, Bí thư Huyện đoàn 

34 Nguyễn Tiến Mạnh HUV, Chi cục trưởng Chi cục Thuế đến  năm   2018  

35 Nguyễn Văn Đức 
HUV, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo đến tháng 
11/2019 
HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện từ tháng 12/2019 

36 Nguyễn Thị Hương Giang HUV, Trưởng phòng Tư pháp  

37 Phan Sỹ Lâm HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy 

38 Nguyễn Ngọc Hà HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

39 Đinh Thanh Hùng HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yến Mao đến 
năm 2018 

40 Hà Mạnh Chính HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 



41 Trần Thịnh Phượng 
HUV, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện đến 
tháng 7/2015 
HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ từ tháng 8/2015 

* Lê Khánh Vinh HUV, Chánh án Tòa án nhân dân từ tháng 11/2018 

* Vũ Đức Kiên HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy từ tháng 11/2018 

* Vũ Minh Liểu HUV, Trưởng phòng Tài chính từ tháng 11/2018 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH THỦY LẦN THỨ XXVI 
(Nhiệm kỳ 2020 - 2025) 

Đại hội diễn ra ngày: 16 đến ngày 17/7/2020 

Ban Chấp hành: 39 đồng chí 

Ban Thường vụ: 13 đồng chí 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Minh Tường TUV, Bí thư Huyện ủy đến tháng 11/2023 
Chủ tịch HĐND huyện (6/2021 - 11/2023) 

* Trịnh Hùng Sơn TUV, Bí thư Huyện ủy từ tháng 11/2023 

2 Nguyễn Văn Cường 

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đến 
tháng 6/2021 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (6/2021 - 11/2023) 
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện từ 
tháng 11/2023 

3 Dương Quốc Lâm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

4 Đặng Văn Huệ UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

5 Vũ Minh Quốc UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

6 Nguyễn Thị Như Hoa UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám 
đốc Trung tâm Chính trị 

7 Hoàng Thị Phương An UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

8 Phạm Quang Phúc UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

9 Nguyễn Minh Tân UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 

10 Hoàng Việt Sơn UVBTVHU, Trưởng Công an huyện đến tháng 10/2023 

* Hoàng Tùng UVBTVHU, Trưởng Công an huyện  từ tháng 10/2023 

11 Hoàng Minh Thương UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện 



12 Nguyễn Văn Đức UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 

13 Nguyễn Văn Thanh UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQ 

14 Trần Tiến Quân 

HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đến tháng 
10/2020 
HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy từ tháng 
11/2020 

15 Nguyễn Anh Tùng HUV, Trưởng phòng TNMT đến tháng 6/2022 
Phó Ban Tổ chức Huyện ủy từ tháng 6/2022 

16 Nguyễn Bá Bào HUV, Trưởng phòng Nội vụ 

17 Nguyễn Trọng Luyện HUV, Trưởng phòng NN&PTNT 

18 Hà Thị Thanh Hương HUV, Chủ tịch Hội Nông dân 

19 Nguyễn Thành Long 
HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đến tháng 
6/2022 
Chánh Văn phòng Huyện ủy từ tháng 6/2022 

20 Nguyễn Thị Hương Giang HUV, Trưởng phòng Tư pháp 

21 Phan Sỹ Lâm HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy đến tháng 6/2022 
Bí thư Đảng ủy xã Đào Xá từ tháng 6/2022 

22 Nguyễn Ngọc Hà HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

23 Hà Mạnh Chính HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc 

24 Trần Thịnh Phượng HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

25 Trần Mạnh Thắng HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

26 Nguyễn Cảnh Tùng HUV, Chánh Thanh tra Nhà nước 

27 Vũ Đức Kiên 

HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến tháng 
10/2020 
HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện từ 
tháng 11/2020 

28 Vũ Minh Liểu HUV, Trưởng phòng TC-KH 

29 Phạm Kim Tuyến HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Thanh 
Thủy 

30 Lê Khánh Vinh HUV, Chánh án Tòa án nhân dân 

31 Nguyễn Anh Tú HUV, Bí thư Huyện đoàn 

32 Đỗ Thị  Thu Hà HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 

33 Lê Đình Thanh Sơn HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế đến  năm   2021  



34 Lê Trọng Đức HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng 

35 Nguyễn Anh Tuấn HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

36 Hoàng Phúc Thọ HUV, Viện trưởng VKSND đến năm 2023 

37 Quyết Văn Hoàn HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Trung 

38 Nguyễn Đăng Khoa 
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tu Vũ đến năm 2022 
HUV, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện từ 
năm 2022 

39 Đặng Xuân  Tâm HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND 

 

 


	III. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ

